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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:         /QĐ-SYT Điện Biên, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

các gói thầu mua phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư,  

hoá chất,  sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm 

thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch 

COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khoá XV; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một 

số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, 

chống bệnh dịch COVID-19; 

Trên cơ sở Tờ trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật số 984/TTr-KSBT ngày 

09/9/2021 đề nghị phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 

gói thầu mua phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm 

SARS-CoV-2; 

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế tại Báo cáo thẩm định số 

130/BC-SYT ngày 15 tháng 9 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói 

thầu mua phương tiện phòng hộ cá nhân, vật tư, hoá chất, sinh phẩm xét nghiệm 

SARS-CoV-2 với các nội dung như sau: 
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STT Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(VND) đã có 

VAT 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 Mua 

phương 

tiện phòng 

hộ cá nhân 

240.000.000 Nguồn 

hỗ trợ, 

ngân 

sách 

nhà 

nước, 

thu 

dịch 

vụ, 

Bảo 

hiểm y 

tế, các 

nguồn 

thu 

khác 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

thông 

thường 

qua 

mạng 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

Tháng 

9/2021 

Trọn 

gói 

04 

tháng  

2 Mua sinh 

phẩm phản 

ứng và 

dung dịch 

loại bỏ tạp 

nhiễm 

1.070.786.000 Chỉ 

định 

thẩu 

rút 

gọn 

45 

ngày 

3 Mua sinh 

phẩm phản 

ứng 

441.000.000 

4 Mua sinh 

phẩm tách 

triết tự 

động 

614.400.000 

5 Mua vật 

tư, hóa 

chất, sinh 

phẩm xét 

nghiệm 

SARS-

CoV-2 

1.081.532.000 

6 Mua vật tư 

tách triết, 

chạy máy 

1.493.824.750 
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PCR và 

vật tư, hóa 

chất lấy 

bệnh phẩm 

7 Mua sinh 

phẩm định 

lượng 

kháng thể 

Sars-CoV-

2 

55.440.000 

 Tổng cộng giá gói thầu: 4.996.982.750 đồng 

 

(Danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật; Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 

- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVD. 

 GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua phương tiện phòng hộ cá nhân 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT 

Tên phương 

tiện phòng 

hộ 

Yêu cầu kĩ thuật Nhóm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 

Áo choàng 

chống dịch 

cấp độ 2 

 Các cỡ, gồm mũ hoặc trùm đầu, áo choàng chống dịch được 

sản xuất từ vải không dệt, chống thấm (chỉ số bioburden đạt 

được phải ≤ 30 cfu/g); hiệu suất rào cản (đạt cấp độ 2) theo 

quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 

của Bộ Y tế. 

5 Bộ 3.000 80.000 240.000.000 

  Tổng           240.000.000 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua sinh phẩm phản ứng và dung dịch loại bỏ tạp nhiễm 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên hàng hóa 

Yêu cầu 

về quy 

cách 

Nhóm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 
SuperScript® III Platinum® One-Step qRT-PCR 

Kit 

Bộ 500 

test 

Không 

phân 

nhóm 

Bộ 15 71.000.000 1.065.000.000 

2 

DNAZap™ PCR DNA Degradation Solutions 

(loại bỏ tạp nhiễm RNA/DNA trên bề mặt dụng cụ 

hay bàn làm việc) 

Chai 250 

ml 

Không 

phân 

nhóm 
Chai 1 3.986.000 3.986.000 

3 DEPC-Treated Water 
Chai 500 

ml 

Không 

phân 

nhóm 

Chai 1 1.800.000 1.800.000 

 Tổng      1.070.786.000 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua sinh phẩm phản ứng 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên hàng hóa 

Yêu cầu 

về quy 

cách 

Nhóm 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit Bộ 96 test 3 Test 1.200 367.500 441.000.000 

 Tổng      441.000.000 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua sinh phẩm tách triết tự động 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên hàng hóa 
Yêu cầu về 

quy cách 
Nhóm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 Kit tách chiết DNA/RNA tự động Hộp 96 test 6 Hộp 80 7.680.000 614.400.000 

 Tổng      614.400.000 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

ST

T 
Tên hàng hóa 

Yêu cầu 

về quy 

cách 

Nhóm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 Viral ARN/DNA Prep kit 
Bộ 100 

test 
6 Bộ 34 7.350.000 249.900.000 

2 One-step RT-PCR COVID-19 kit thai dương V1.0 
Hộp 50 

test 
3 Hộp 36 15.000.000 540.000.000 

3 
Primer E_Sarbeco_F1: 

ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT 

Ống 50 

nmoles 

Không 

phân 

nhóm 

Ống 5 7.612.000 38.060.000 

4 
Primer E_Sarbeco_R2: 

ATATTGCAGCAGTACGCACACA 

Ống 50 

nmoles 

Không 

phân 

nhóm 

Ống 5 7.612.000 38.060.000 

5 

Probe E_Sarbeco_P1: /56-

FAM/ACACTAGCC/ZEN/ATCCTTACTGCGCTTCG/3I

ABkFQ/ 

Ống 25 

nmoles 

Không 

phân 

nhóm 

Ống 5 13.948.000 69.740.000 

6 RdRP_SARSr-F2: GTGARATGGTCATGTGTGGCGG 
Ống 50 

nmoles 

Không 

phân 

nhóm 

Ống 1 7.612.000 7.612.000 

7 
RdRP_SARSr-R1: 

CARATGTTAAASACACTATTAGCATA 

Ống 50 

nmoles 

Không 

phân 

nhóm 

Ống 1 7.612.000 7.612.000 

8 

RdRP_SARSr-P2:  /56- 

FAM/CAGGTGGAA/ZEN/CCTCATCAGGAGATGC/3I

ABkFQ/ 

Ống 25 

nmoles 

Không 

phân 

nhóm 

Ống 1 13.948.000 13.948.000 
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9 Micrtube 1,5 ml 
Hộp 500 

cái 

Không 

phân 

nhóm 

Hộp 20 330.000 6.600.000 

10 STRIP PCR ROTORGENE 0,1mL 
250 

trips/túi 

Không 

phân 

nhóm 

Túi 25 4.400.000 110.000.000 

 Tổng      1.081.532.000 
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DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua vật tư tách triết, chạy máy PCR và vật tư, hóa chất lấy bệnh phẩm 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

STT Tên hàng hóa 
Yêu cầu về 

quy cách 
Nhóm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 Đầu côn lọc 1000 ul Hộp 96 cái 
Không 

phân nhóm 
Hộp 600 140.000 84.000.000 

2 Đầu côn lọc 200 ul Hộp 96 cái 
Không 

phân nhóm 
Hộp 200 140.000 28.000.000 

3 Đầu côn lọc 100 ul Hộp 96 cái 
Không 

phân nhóm 
Hộp 200 140.000 28.000.000 

4 Đầu côn lọc 10 ul Hộp 96 cái 
Không 

phân nhóm 
Hộp 600 140.000 84.000.000 

5 Tuýp Eppendoft 0,2 ml 
Hộp 500 

cái 

Không 

phân nhóm 
Hộp 10 660.000 6.600.000 

6 Tăm bông vô trùng (lấy bệnh phẩm) Túi 01 que 5 Que 120.000 1.590 190.800.000 

7 Tăm bông mềm vô trùng (lấy dịch tỵ hầu) Túi 01 que 6 Que 148.000 4.200 621.600.000 

8 Ống ly tâm Falcon 15ml tiệt trùng 
Túi 500 

ống 

Không 

phân nhóm 
Ống 34.500 3.500 120.750.000 

9 Cồn 70 độ Can 30 lít 
Không 

phân nhóm 
Lít 90 28.000 2.520.000 

10 NaCl Hộp 1000g 
Không 

phân nhóm 
 Hộp  10 814.000 8.140.000 

11 Ống ly tâm Falcon 50mL tiệt trùng   
Không 

phân nhóm 
Ống 20.000 6.500 130.000.000 

12 Tuýp PCR tube strips and flat cap strips 0,1ml Túi 125 
Không 

Túi 20 1.812.500 36.250.000 
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strip 

8*0,1ml 

phân nhóm 

13 Tuýp PCR tube strips and flat cap strips 0,2 ml 

Túi 125 

strip 8*0,2 

ml 

Không 

phân nhóm Túi 20 1.812.500 36.250.000 

14 

Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể 

kháng vi rút SARS-CoV-2 (Polyvac COVID-

19 Ab Rapid Test/IVD.Rapid.CoV-2 Ab) 

Bộ 25 test 5 Hộp 2 3.017.375 6.034.750 

 Tổng      1.493.824.750 
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 DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU 

Gói thầu mua sinh phẩm định lượng kháng thể Sars-CoV-2 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

TT Tên hàng hóa 
Yêu cầu về 

quy cách 
Nhóm 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 
Thành tiền 

1 09289267190 Elecsys Anti-SARS-CoV-2S 200 200 tests 3 Hộp 2 23.677.500 47.355.000 

2 09289291190 CalSet Anti-SARS-CoV-2S 4x1ml 3 Hộp 2 2.310.000 4.620.000 

3 09289313190 PC Anti-SARS-CoV-2S 4x1ml 1 Hộp 2 1.732.500 3.465.000 

  Tổng           55.440.000 
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